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SD02 - Đai Ống Yên Ngựa 
 

Phạm vi kích thước: DN15 đến DN200 

Vật liệu: Thép carbon  

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, có thể cung cấp các loại hoàn thiện khác  

theo yêu cầu 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

 

Mã số  

sản phẩm 

Kích thước  

danh định 
D H A B W WT. 

mm mm mm mm mm mm kg 

SD02-021 DN15 23 21 115 75 40 0.22 

SD02-027 DN20 29 26 121 81 40 0.24 

SD02-034 DN25 36 33 128 88 40 0.27 

SD02-043 DN32 45 42 137 97 40 0.30 

SD02-048 DN40 50 48 142 102 40 0.33 

SD02-060 DN50 62 60 154 114 40 0.37 

SD02-076 DN65 78 76 170 130 40 0.43 

SD02-089 DN80 91 89 183 143 40 0.49 

SD02-114 DN100 116 114 210 170 40 0.71 

SD02-141 DN125 143 141 236 196 40 0.83 

SD02-168 DN150 172 168 261 221 40 0.95 

SD02-219 DN200 223 219 315 275 40 1.21 
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